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I. ĐỌC –HIỂU (6.0 điểm).
Đọc bài thơ sau và thực hiện các yêu cầu nêu ở dưới:


CHỐN QUÊ

Năm nay cày cấy vẫn chân thua,

Chiêm mất đằng chiêm, mùa mất mùa.

Phần thuế quan Tây, phần trả nợ,

Nửa công đứa ở, nửa thuê bò.

Sớm trưa dưa muối cho qua bữa,

Chợ búa trầu chè chẳng dám mua.

Tằn tiện thế mà không khá nhỉ?

Nhờ trời rồi cũng mấy gian kho.

(Thơ Nguyễn Khuyến - NXB Văn học, 2016)
*Chú thích: Bài thơ viết vào thời điểm chế độ phong kiến vẫn còn tồn tại, cuộc sống của người dân bị áp bức.
Câu 1 (0,5 điểm). Bài thơ được viết theo thể thơ nào. Tại sao khẳng định như vậy?

Câu 2 (0,5 điểm). Kể tên 5 từ thuần Việt được sử dụng trong bài thơ?

Câu 3 (1,0 điểm). Trong bài thơ, hiện thực cuộc sống của người lao động chốn quê được tái hiện qua những hình ảnh nào? Nêu đặc điểm của những hình ảnh đó.

Câu 4 (1.5 điểm). Hãy chỉ rõ biện pháp tu từ và phân tích hiệu quả của việc sử dụng phép tu từ đó trong câu thơ sau.

Phần thuế quan Tây, phần trả nợ,

Nửa công đứa ở, nửa thuê bò.

Câu 5 (1,0 điểm). Nêu nội dung của 2 câu thơ cuối? 

Câu 6 (1,5 điểm). Viết đoạn văn (7-10 câu) trình bày cảm nhận của anh/chị về tình cảm của tác giả trước cảnh “Chốn quê”.
 
II. LÀM VĂN (4.0 điểm).
       Từ nội dung bài thơ “Chốn quê”, anh/chị hãy viết bài văn nghị luận (khoảng 500 chữ) bày tỏ quan điểm của mình về ý nghĩa của lòng nhân ái trong cuộc sống.
                                                                          ---HẾT---
